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- Họ và tên thí sinh: ………………………..
- Số báo danh: ……………………………..

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Đọc hiểu văn bản sau:
HY VỌNG
Nhiều khi đá dạy ta mềm mỏng
Sự tàn nhẫn nhắc ta điều lành
Nỗi buồn đánh thức hy vọng

Giữa thế giới không nhiều may mắn
Ta học cách vừa lòng với mình
Chia sẻ sự bình tâm của cỏ

Mãi khi giữa đêm chợt thức
Bập bềnh ý nghĩ xót xa:
Anh còn có thể, không thể...?

Thăm thẳm ngày xưa bình an
Vời vợi ngày mai chói nắng...

(Ngày 2/12/2004, Thơ Nguyễn Khoa Điềm, 
tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012)

Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0.5 điểm) Xác định thể thơ của văn bản trên.
Câu 2 (1.0 điểm) Xác định và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau:
Nhiều khi đá dạy ta mềm mỏng
Sự tàn nhẫn nhắc ta điều lành
Nỗi buồn đánh thức hy vọng
Câu 3 (0.5 điểm) Em hiểu câu thơ: “Anh còn có thể, không thể...?” thể hiện suy nghĩ gì của nhân vật trữ tình?
Câu 4 (0.5 điểm) Liệt kê tất cả các từ láy được sử dụng trong bài thơ trên.
Câu 5 (1.0 điểm) Như câu thơ: “Giữa thế giới không nhiều may mắn”, cuộc sống của chúng ta có nhiều người phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về cả vật chất và tinh thần. Em có thể làm những điều gì để giúp đỡ những người thiếu may mắn hơn mình? 
PHẦN II. VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích sáu câu thơ đầu của bài thơ “Hy vọng” của Nguyễn Khoa Điềm.
Câu 2 (4.0 điểm) 

Cái làm ta hạnh phúc
Thực ra cũng chẳng nhiều
Chỉ cần có ai đó
Để ta thầm thương yêu

Rồi thêm chút công việc
Cho ta làm hàng ngày
Cuối cùng, chút mơ mộng
Để đưa ta lên mây
(Cái làm ta hạnh phúc, Thái Bá Tân, theo thivien.net)
	Từ bài thơ trên và trải nghiệm của mình, em hiểu hạnh phúc chân chính với thế hệ trẻ hiện nay là gì?
	Hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ về câu hỏi trên.
--- HẾT ---
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

Phần I: ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 (0.5 điểm) Xác định thể thơ của văn bản trên.

	Thể thơ sáu chữ
	0.5

	Câu 2 (1.0 điểm) Xác định và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong hai câu thơ
	- Biện pháp nhân hóa
- Tác dụng: khẳng định mọi điều trong cuộc sống như hòn đá vô tri, nỗi buồn, sự tàn nhẫn đều có thể mang đến con người bài học.
Hoặc:
- Biện pháp đối lập tương phản
- Tác dụng: Con người có thể học được những bài học và điều tốt đẹp ngay cả từ những thứ, những điều tồi tệ, xấu xí trong cuộc sống
	0.5 
0.5

	Câu 3 (0.5 điểm) Em hiểu câu thơ: “Anh còn có thể, không thể...?” thể hiện suy nghĩ gì của nhân vật trữ tình?

	Nhân vật trữ tình suy nghĩ về những điều bản thân có thể và không thể làm, tức là khả năng và giới hạn của bản thân trong cuộc sống.
Học sinh có thể diễn đạt khác nhưng đảm bảo ý trên.
	0.5

	Câu 4 (0.5 điểm) Liệt kê tất cả các từ láy được sử dụng trong bài thơ trên.

	Các từ láy gồm: mềm mỏng, may mắn, bập bềnh, thăm thẳm, vời vợi
HS trả lời được tối đa 5 từ mới được 0.5 điểm.
HS trả lời đúng 1 từ được 0.1 điểm
	0.5

	Câu 5 (1.0 điểm) Như câu thơ: “Giữa thế giới không nhiều may mắn”, cuộc sống của chúng ta có nhiều người phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về cả vật chất và tinh thần. Em có thể làm những điều gì để giúp đỡ những người thiếu may mắn hơn mình? 

	Gợi ý:
- Làm thiện nguyện: chia sẻ đồ ăn, thức uống, đồ dùng hoặc tiền với những người có hoàn cảnh khó khăn
- Hỗ trợ người già neo đơn, trẻ em mồ côi… bằng cách đến thăm, chia sẻ…
- Nói những lời lẽ tốt đẹp, ấm áp thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng cảm với những người khó khăn, thiếu may mắn hơn
(HS có thể trình bày các suy nghĩ khác nhau một cách hợp lý, mỗi ý đúng được 0.5 điểm)
	1.0 



Phần II: 
	Câu 1 (2.0 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích sáu câu thơ đầu của bài thơ “Hy vọng” của Nguyễn Khoa Điềm.

	- Hình thức: Đảm bảo hình thức đoạn văn và dung lượng
- Nội dung:
+ Phân tích đúng 6 câu thơ đầu
+ Phân tích lần lượt nội dung và nghệ thuật trong từng khổ thơ
+ Khẳng định được thông điệp của tác giả: Cuộc sống có nhiều điều không như ý, chúng ta vẫn có hy vọng bằng cách nhìn vào những điều ta có thể học hỏi được, bình tâm đón nhận và chấp nhận với những điều mình có.

	0.25


0.25
1.25

0.25

	Câu 2 (4.0 điểm). Từ bài thơ trên và trải nghiệm của mình, em hiểu hạnh phúc chân chính với thế hệ trẻ hiện nay là gì?
Hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ về câu hỏi trên.

	- Hình thức:
+ Đảm bảo hình thức bài văn nghị luận gồm: mở bài, thân bài, kết bài
+ Đảm bảo dung lượng khoảng 400 chữ
- Nội dung:
+ Bàn luận đúng vấn đề hạnh phúc chân chính của thế hệ trẻ hiện nay.
+ Giải thích, làm rõ được vấn đề trên 
+ Chứng minh hạnh phúc chân chính kèm theo dẫn chứng
+ Bàn luận: Nếu xác định quan điểm về hạnh phúc một cách lệch lạc thì hậu quả với giới trẻ là gì? Hành động của giới trẻ hiện nay cần có là gì?
- Chính tả, diễn đạt: không sai lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt
- Sáng tạo: có sự sáng tạo trong diễn đạt, ý tưởng, có giọng văn riêng
	
0.25

0.25



2.5





0.5

0.5
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